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ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC


	KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LẦN THỨ VIII

MÔN SINH HỌC - KHỐI 10
Ngày thi: 18/04/2015

Thời gian làm bài: 180 phút

(Đáp án này có 10 câu; gồm 06 trang)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)


	a. Hãy cho biết vị trí phân loại của vi khuẩn lam, tảo và thực vật trong hệ thống phân loại 5 giới. Vì sao vi khuẩn lam có hình thức quang hợp giống với tảo và thực vật nhưng không được xếp cùng giới với tảo hoặc thực vật? 

- Theo hệ thống phân loại 5 giới, vi khuẩn lam được xếp vào giới khởi sinh, tảo được xếp vào giới nguyên sinh, thực vật được xếp vào giới thực vật.

- Vi khẩn lam không được xếp vào giới nguyên sinh cùng với tảo vì:


+ Vi khẩn lam là sinh vật nhân sơ, tảo là sinh vật nhân thực.


+ Thành tế bào vi khuẩn lam là murêin, thành tế bào tảo là xenlulôzơ.

- Vi khẩn lam không được xếp vào giới thực vật vì:


+ Vi khẩn lam là sinh vật nhân sơ, đơn bào; thực vật là sinh vật nhân thực, đa bào phân hoá phức tạp.


+ Thành tế bào vi khuẩn lam là murêin, thành tế bào thực vật là xenlulôzơ. 
	0.25

0.25

0.25

	
	b. Vì sao trong hệ thống phân loại sinh giới theo ba lãnh giới, vi khuẩn và vi sinh vật cổ cùng thuộc nhóm tế bào nhân sơ nhưng được xếp vào hai lãnh giới riêng. Nêu ưu điểm của hệ thống phân loại ba lãnh giới so với hệ thống phân loại 5 giới. 

Trong hệ thống phân loại 3 lãnh giới, giữa vi sinh vật cổ và vi khuẩn cùng thuộc một nhóm tế bào nhân sơ nhưng chúng được xếp theo 2 lãnh giới riêng vì chúng có những đặc điểm khác nhau:
Đặc điểm

Vi khuẩn

VSV cổ

1. Thành tế bào

Chứa peptiđôglycan (murêin)

Pseuđômurêin

2. Hệ gen

Không chứa intron (gen không phân mảnh)

Chứa intron (gen phân mảnh)

3. Điều kiện môi trường sống

Ít khắc nghiệt

Khắc nghiệt (nhiệt độ, pH, muối…)

- Ưu điểm của hệ thống phân loại 3 lãnh giới:
+ Phân loại được chính xác và  thể hiện được nguồn gốc tiến hóa giữa các nhóm phân loại. 
+ Đã tách sinh vật nhân sơ thành 2 nhóm: vi khuẩn và vi sinh vật cổ khác nhau về nhiều đặc điểm. 
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 2

(2,0 điểm)
	a. Có những loại lipit nào tham gia vào cấu trúc màng sinh chất? Trình bày cấu trúc và mối quan hệ của các loại lipit đó trong việc ổn định cấu trúc của màng. 

- Phôtpholipit và colestêron 

 - Cấu trúc của phôtpholipit: Có cấu trúc gồm hai phân tử axit béo liên kết với một phân tử glixêrôn, vị trí thứ ba của phân tử glixêrôn được liên kết với nhóm photphat tích điện âm. Phôtpholipit có tính lưỡng cực: đầu ancol phức ưa nước, đầu axit béo kị nước. 
- Cấu trúc của colestêron: Chứa các nguyên tử kết vòng, đặc trưng là bộ khung cacbon gồm 4 vòng dính nhau. 
- Mối quan hệ: 

+ Trong khung lipit, các phân tử colestêron sắp xếp xen kẽ vào giữa các phân tử Phôtpholipit tạo nên tính ổn định của khung. 

+ Tỉ lệ Phôtpholipit/colestêron cao thì màng mềm dẻo, thấp thì màng bền chắc.
	0.25

0.25

0.25

0.25



	
	b. Nêu những đặc tính lí hóa giúp ADN có ưu thế tiến hoá hơn ARN trong vai trò lưu giữ thông tin di truyền?

- ADN có đường đêôxiribôzơ không có gốc – OH ở vị trí C2’ như đường đêôxiribô( ARN kém bền hơn ADN trong môi trường nước.

· - Bazơ nitơ của ADN là T được bổ sung thêm gốc mêtyl so với bazơ nitơ U của ARN ( gốc kị nước, kết hợp với cấu trúc dạng sợi kép giúp ADN bền hơn.
· - ADN có cấu trúc dạng sợi kép, ARN thường có cấu trúc mạch đơn giúp ác cơ chế sửa chữa ADN diễn ra dễ dạng hơn ( thông tin di truyền ít có xu hướng tự biến đổi hơn.

- Bazơ nitơ U chỉ cần một biến đổi hóa học để chuyển hóa tương ứng thành X và T; trong khi đó T cần 1 biến đổi hóa học để chuyển thành U và 2 biến đổi hóa học để chuyển hóa thành X ( ADN có xu hướng lưu giữ thông tin bền vững hơn.
	0.25
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	Câu 3

(2,0 điểm)
	a. Khi uống nhiều rượu hoặc uống thuốc quá liều thì loại tế bào nào, bào quan nào trong cơ thể người phải tích cực làm việc để khử độc cho tế bào của cơ thể? Hãy cho biết cơ chế khử độc của bào quan đó? 

- Loại tế bào: gan

- Hai loại bào quan thực hiện chức năng khử độc cho tế bào là lưới nội chất trơn và peroxixôm.

        

- Cơ chế khử độc:

+ Lưới nội chất trơn thường khử độc thuốc và chất độc bằng cách bổ sung nhóm hyđrôxin (-OH) vào các phân tử thuốc và chất độc làm cho chúng dễ tan hơn và dễ bị đẩy ra khỏi cơ thể.
   

+ Peroxixôm khử độc rượu và các chất độc khác bằng cách truyền hiđrô từ chất độc đến ôxi tạo ra H2O2, chất này lập tức được enzim catalaza xúc tác chuyển thành H2O.
	0.25
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	b. Nêu cấu trúc và chức năng của thành phần tham gia hình thành khung nâng đỡ tế bào nhân thực? 

- Khung nâng đỡ là hệ thống mạng sợi và ống prôtêin gồm vi ống,vi sợi và sợi trung gian đan chéo nhau → duy trì hình dạng tế bào và neo giữ nhiều bào quan vào vị trí cố định.

Khung nâng đỡ gồm: 

- Vi ống là các ống rỗng, hình trụ dài, đường kính 25nm → tạo thoi vô sắc tham gia vào phân bào, định dạng và nâng đỡ tế bào.

- Vi sợi (sợi actin) là các sợi prôtêin dài, rất mảnh, đường kính 7 nm. → xác định hình dạng tế bào, kết hợp với vi ống tạo nên lông roi, trung tử của tế bào.

- Sợi trung gian là hệ thống các sợi prôtêin bền, đường kính khoảng 10nm, nằm trung gian giữa vi ống và vi sợi, được néo chặt vào prôtêin gắn phía ngoài màng sinh chất → giúp tế bào có độ bền cơ học, ngăn ngừa sự co dãn quá mức của tế bào.
	0.25

0.25

0.25

0.25




Trên màng tilacôit
		Trên màng ti thể


	- Các êlectron đến từ diệp lục

	- Các êlectron sinh ra từ các quá trình dị hoá (quá trình phân huỷ chất hữu cơ)

	- Năng lượng có nguồn gốc từ ánh sáng

	- Năng lượng được giải phóng từ việc đứt gẫy các liên kết hoá học trong các phân tử hữu cơ


	- Chất nhận êlectron cuối cùng là NADP+
	- Chất nhận êlectron cuối cùng là ôxi



	- Năng lượng của dòng vận chuyển điện tử được sử dụng:  để chuyển tải H+ qua màng, khi dòng H+ chuyển ngược lại ATP được hình thành.
	0.25

0.25

0.25

0.25


	

	
	b. Vẽ sơ đồ tóm tắt chu trình Calvin, nêu rõ lượng ATP và NADPH đã sử dụng để tạo ra một phân tử glucôzơ. Tại sao nói rằng glucôzơ là nguồn năng lượng có giá trị cao?

- Vẽ được sơ đồ chu trình Calvin và chỉ ra để cần tổng hợp 1 glucôzơ cần tiêu thụ 12 NADPH và 18 ATP….

- Phân tử càng dự trữ nhiều thế năng thì năng lượng và lực khử cần để hình thành phân tử đó càng lớn. Glucôzơ là một nguồn năng lượng có giá trị do nó dễ bị khử, dự trữ nhiều thế năng trong các electron của nó. Để khử  CO2 thành glucôzơ thì cần nhiều năng lượng và lực khử với số lượng lớn các phân tử ATP và NADPH.
	0.5

0.5



	Câu 5

(2,0 điểm)
	a. Đồ thị dưới cho thấy mối quan hệ giữa tốc độ phản ứng với nồng độ cơ chất.

- Chất B ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng? Giải thích.

- Nếu lượng cơ chất A được giữ không đổi còn nồng độ chất B tăng dần. Hãy cho biết tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào? Giải thích.
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- Ảnh hưởng của chất B đến tốc độ phản ứng: 
Sự có mặt của chất B làm đồ thị biểu hiện tốc độ phản ứng lệch về phía phải, chứng tỏ trong cùng một thời gian phải cần một lượng cơ chất A nhiều hơn so với khi không có mặt chất B 
( Chất B là chất ức chế cạnh tranh.

- Nếu lượng cơ chất A được giữ không đổi còn nồng độ chất B tăng dần thì tốc độ phản ứng giảm dần vì khi đó chất B cạnh tranh với cơ chất A để liên kết vào trung tâm hoạt động của enzim 
( giảm tốc độ phản ứng.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b. Có thể xem hô hấp là một quá trình dị hóa thuần túy không? Giải thích. Tại sao hô hấp kị khí giải phóng rất ít ATP nhưng lại được chọn lọc tự nhiên duy trì ở các tế bào cơ của người? 

- Không đúng.

- Vì hô hấp phân giải các hợp chất hữu cơ đồng thời tạo ra các sản phẩm trung gian là nguyên liệu khởi đầu cho quá trình sinh tổng hợp các chất khác trong cơ thể. Hô hấp cung cấp năng lượng, tạo điều kiện cho các hoạt động sinh lí khác như quang hợp, hút nước, sinh trưởng…
- Vì hình thức này không tiêu tốn ôxi.
- Khi cơ thể vận động mạnh như chạy, nâng vật nặng…các cơ trong mô cơ co cùng một lúc thì hệ tuần hoàn chưa kịp cung cấp đủ lượng ôxi cho hô hấp hiếu khí. Khi đó hô hấp kị khí vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng ATP mà lại không cần đến ôxi.
	0.25

0.25

0.25

0.25



	Câu 6

(2,0 điểm)
	a. Ađrênalin là một loại hoocmôn gây đáp ứng tế bào gan bằng phản ứng phân giải glycôgen thành glucôzơ còn hoocmôn testôsterôn hoạt hóa các gen quy định tổng hợp enzim gây hình thành các tính trạng sinh dục thứ cấp ở nam giới. Cơ chế thu nhận và truyền đạt thông tin qua màng đối với 2 loại hoocmôn này có gì khác nhau. 

- Đối với ađrênalin :

+ Không trực tiếp qua màng, nên được tế bào đích thu nhận nhờ các thụ thể đặc trưng trên màng → phức hệ ađrênalin – thụ thể.

+ Phức hệ ađrênalin – thụ thể hoạt hóa Prôtêin Gs màng → hoạt hóa ezim ađêninxiclaza → xúc tác chuyển hóa ATP thành AMP vòng → AMP vòng kích hoạt các enzim phân giải glycôgen thành glucôzơ.

- Đối với testôsterôn: 

+ Thuộc loại hoocmôn sterôit được vận chuyển qua màng vào trong tế bào chất →liên kết với các thụ thể nội bào → phức hệ testôsterôn – thụ thể.

+ Phức hệ testôsterôn – thụ thể đi vào nhân tế bào và hoạt hóa các gen qui định tổng hợp các enzim và prôtêin gây phát triển các tính trạng sinh dục thứ cấp ở nam giới.
	0.25

0.25

0.25

0.25



	
	b. Tiến hành thí nghiệm với các ống nghiệm đã đánh dấu lần lượt theo thứ tự như sau:

+ Ống nghiệm 1: 1ml hồ tinh bột + 1ml thuốc thử Iôt.

+ Ống nghiệm 2: 1ml hồ tinh bột + 1 ml nước bọt pha loãng 2 - 3 lần + 1ml thuốc thử Iôt.

+ Ống nghiệm 3: 1ml hồ tinh bột + 1ml thuốc thử Iôt + đun nóng, để nguội. 

+ Ống nghiệm 4: 2 ml hồ tinh bột + 1ml HCl, đun sôi trong 15 phút, để nguội, trung hòa bằng NaOH (nhờ quỳ tím) + 1 ml thuốc thử Phêlinh.

Hãy nêu hiện tượng quan sát được ở mỗi ống nghiệm và giải thích.
- Ống nghiệm 1: có màu xanh đặc trưng. Do dạng amilôzơ của tinh bột có cấu trúc hình xoắn ốc, các phân tử iôt bị giữ lại trong ống tạo thành chất có màu xanh đặc trưng.

- Ống nghiệm 2: không chuyển màu. Do tinh bột bị thủy phân hoàn toàn bởi enzim amilaza, không có phản ứng đặc trưng xảy ra với thuốc thử Iôt. 

- Ống nghiệm 3: có màu xanh đặc trưng, sau khi đun nóng dung dịch mất màu do các amilôzơ duỗi ra, giải phóng các phân tử iôt. Sau khi để nguội, cấu trúc tinh bột hồi tính, nên dung dịch lại có màu xanh đặc trưng.

- Ống nghiệm 4: có màu đỏ gạch do tinh bột bị thủy phân thành đường đơn trong môi trường kiềm glucôzơ đã phản ứng với thuốc thử Phêlinh (khử Cu2+ thành Cu+).
	0.25

0.25

0.25

0.25



	Câu 7

(2,0 điểm)
	a. Nêu vai trò các điểm chốt kiểm soát trong chu kì tế bào động vật. Pha G0 có đặc điểm gì?

- Điểm chốt G1: Kiểm tra các quá trình đã hoàn tất ở G1, phát động sự tái bản ADN.
- Điểm chốt G2: Kiểm tra sự chính xác khi hoàn tất quá trình tự nhân đôi ADN. Phát động sự đóng xoắn NST, hình thành vi ống cho thoi phân bào.

- Điểm chốt M: Kiểm tra sự hoàn tất các quá trình tan rã màng nhân, tạo thoi phân bào, gắn NST vào tơ vô sắc. Giúp tế bào chuyển từ kì giữa sang kì sau.

- Đặc điểm pha G0: tế bào đi vào trạng thái biệt hóa lâu dài hoặc vĩnh viễn hoặc thoái hóa.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b. Ở một loài, một nhóm tế bào sinh dục đực sơ khai có 180 NST đơn đang thực hiện nguyên phân. Số lần phân bào của các tế bào bằng nhau và bằng số lượng NST đơn trong bộ NST đơn bội của loài. Biết rằng 100% các tế bào được tạo ra đều giảm phân tạo giao tử, hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10% và mỗi tinh trùng thụ tinh với 1 trứng. Số hợp tử tạo ra có tổng số 288 NST đơn. Số hợp tử trên được chia thành 2 nhóm A và B số lượng bằng nhau và phân bào cùng thời gian. Các hợp tử nhóm A có số lần phân bào bằng nhau và bằng 1/8 tổng số kiểu tổ hợp giao tử có thể được hình thành của loài. Các hợp tử nhóm B có số lần phân bào bằng nhau và bằng 1/4 số crômatit của các tế bào tham gia đợt phân bào cuối từ 1 tế bào sinh dục sơ khai.

- Xác định bộ NST 2n của loài

- So sánh tốc độ phân bào của 2 nhóm hợp tử.

a.Xác định bộ NST 2n của loài

- Gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài ( số lần phân bào nguyên phân là n.

=> Số tế bào sinh dục đực sơ khai: 180:2n=90/n

- Số tế bào tham gia giảm phân: (90/n).2n ( Số giao tử đực tạo ra: (90/n).2n.4

- Số hợp tử tạo ra (bằng số tinh trùng tham gia thụ tinh)= (90/n).2n.4.10%
- Số NST đơn có trong các hợp tử =(90/n).2n.4.10%.2n = 288

=> 2n = 4 => n=2 => Bộ 2n = 4 (NST đơn)
b. Số lần phân bào của 2 nhóm hợp tử A và B

- Tổng số kiểu tổ hợp giao tử = 22.22 =16 
           =>Số lần phân bào của các tế bào nhóm A: là 2

- Số lần phân bào của các tế bào sinh dục sơ khai: n= 2

=> Số crômatit có trong các tế bào tham gia đợt phân bào cuối= số NST đơn có trong các tế bào con tạo ra khi tế bào sinh dục sơ khai ban đầu nguyên phân 2 lần=22.4=16   => Số lần nguyên phân của nhóm TB B: 16:4=4

=> Tốc độ phân bào của nhóm B nhanh gấp 2 lần nhóm A
(HS làm theo cách khác đúng đáp án vẫn cho điểm)
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	Câu 8

(2,0 điểm)
	a. Tế bào nấm men bị đột biến mất khả năng lên men được nuôi trong môi trường không có ôxi. Tế bào đột biến này có tiến hành quá trình đường phân được không? Giải thích. Vì sao vi sinh vật kị khí bắt buộc chỉ sống và phát triển được trong điều kiện không có ôxi phân tử?
- Tế bào đột biến này không thể tiến hành quá trình đường phân được vì đường phân cần có ATP và NAD+. 
Không có NAD+ được tạo trong quá trình lên men hoặc trong quá trình hô hấp (chuỗi chuyền elêctron) thì quá trình đường phân không thể xảy ra.

- Vi sinh vật kị khí bắt buộc chỉ có thể sống và phát triển trong điều kiện không có ôxi vì chúng không có enzim catalaza, superoxit dismutaza, do đó không thể loại bỏ được các sản phẩm ôxi hóa độc hại cho tế bào như H2O2, các ion super ôxit.
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	b. Nêu mối quan hệ giữa vi khuẩn khử sunfat với vi khuẩn lưu huỳnh màu tía? Hãy giải thích cơ sở khoa học của việc sử dụng vi khuẩn khử sunfat trong việc xử lí nguồn nước bị ô nhiễm các kim loại nặng?

- Vi khuẩn khử sunphat hô hấp kị khí, lấy SO42- làm chất nhận electron cuối cùng:                                                                              SO42- + e + H+      (      H2S  + H2O

- H2S là nguồn cung cấp êlectron và H+ cho quang hợp của vi khuẩn lưu huỳnh màu tía.

- H2S có ái lực cao với nhiều kim loại nặng như Fe, Hg, Pb, Zn...tạo thành các sunphua kim loại không tan trong nước và kết lắng xuống bùn. Do đó có thể sử dụng vi khuẩn khử sunphat để xử lí các nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng.
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(

	HIV)

	Virut ADN kép phiên mã ngược (HBV)


B1: Sử dụng enzim phiên mã của tế bào để tổng hợp tiền genom virut là ARN (+) trong

	nhân tế bào

	

B2: ADN kép tích hợp vào NST trong nhân rồi từ đó phiên mã tạo ARN nhờ 

	nzim của tế bào chủ 

	B2: Ra tế bào chất, dùng enzim phiên mã ngược của virut để phiên mã ARN (+) thành ADN (-) rồi sau đó tạo ADN kép.
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	b. Tại sao các virut không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn? Từ quan điểm tiến hóa hãy giải thích vì sao virut ôn hòa lại có ưu thế hơn virut độc?
- Các virut không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn vì: 

+ Cơ chế chọn lọc tự nhiên đã ưu tiên giữ lại các thể đột biến ở vi khuẩn mang các thụ thể không còn được nhận biết bởi 1 loại phagơ nhất định nào đó.

+ Tế bào chủ có các enzym giới hạn nhận ra được ADN lạ (ADN phagơ) và cắt vụn chúng ra. Bản thân ADN vi khuẩn được methyl hóa theo cách đặc biệt giúp chúng được bảo vệ bởi chính enzym giới hạn của mình.

+ Do chính hoạt tính của phagơ: nhiều phagơ tồn tại đồng thời với tế bào vi khuẩn trong trạng thái tiềm tan.

- Virut ôn hòa có ưu thế hơn virut độc do chúng có khả năng sản sinh hệ gen, phát tán qua các thế hệ tế bào chủ mà lại không làm ảnh hưởng đến trao đổi chất của tế bào chủ. Đồng thời chúng lại có thể chuyển sang chu trình sinh tan khi có cơ hội. 
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	Câu 10

(2,0 điểm)
	a. Tại sao virut kí sinh ở thực vật không tự xâm nhập được vào trong tế bào chủ? Virut kí sinh ở thực vật lan truyền theo những con đường nào? Hãy chỉ ra điểm khác biệt giữa cơ chế di truyền ngang và di truyền dọc của các virut kí sinh ở thực vật.
- Tế bào thực vật có thành xenlulôzơ bền vững và không có thụ thể.

- Đường lây nhiễm: Nhờ vết tiêm chích của côn trùng hoặc các vết xước.
- Theo con đường di truyền ngang, cây có thể bị lây nhiễm bởi một virut có nguồn gốc từ bên ngoài qua các vết thương trên biểu mô của cây gây ra bởi các loài động vật ăn thực vật.

- Theo con đường di truyền dọc, cây con có thể được truyền virut từ cây bố (mẹ) qua hạt (sinh sản hữu tính) hoặc do sự lây nhiễm của các cành chiết/ ghép (sinh sản vô tính).
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	b. Interfêron có phải là kháng thể không? Trình bày sự hình thành và cơ chế tác động của interfêron?
- Interferon không phải là kháng thể vì Interferon là dạng prôtêin đặc biệt do nhiều loại tế bào của cơ thể tiết ra chống lại virut,chống tế bào ung thư và tăng cường khả năng miễn dịch. 
- Sự hình thành: Khi vi rút xâm nhập tế bào chủ sẽ kích thích gen của tế bào chủ sản xuất ra prôtêin. 

- Cơ chế tác động: chống nhân lên của vi rút khi tế bào bị lây nhiễm sản xuất Interferon chúng có thể gây tác dụng ngay trong tế bào đó hoặc thấm sang các tế bào lân cận có khả năng ức chế hoạt động của các gen, cản trở sự nhân lên của các virut.
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